
TRẬT TỰ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH (ORDER OF

ADJECTIVES)

1. Quy tắc cốt lõi: OpSACOMP

Khi có từ hai tính từ trở lên cùng đứng trước một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó, chúng ta không được

sắp xếp tùy tiện mà phải tuân theo trật tự chuẩn quốc tế được viết tắt bằng quy tắc OpSACOMP:

Op - S - A - C - O - M - P

Mẹo nhớ nhanh (Thần chú): "Ông - Sáu - Ăn - Cơm - Ông - Mập - Phì"

Thành phần Ý nghĩa & Định nghĩa Ví dụ tiêu biểu

1. Opinion Quan điểm, đánh giá

chủ quan của người

nói về sự vật.

beautiful (đẹp), wonderful (tuyệt vời), expensive (đắt đỏ),

awful (tồi tệ), lovely (đáng yêu), strange (kì lạ), comfortable

(thoải mái).

2. Size Kích cỡ, thể tích, diện

tích vật lý của sự vật.

big (lớn), small (nhỏ), tall (cao), short (thấp/ngắn), long (dài),

large (rộng lớn), tiny (nhỏ xíu), huge (khổng lồ).

3. Age Độ tuổi (cho người/

động vật) hoặc độ mới/

cũ (cho vật thể).

old (cũ/già), new (mới), young (trẻ), ancient (cổ xưa), modern

(hiện đại), teenage (tuổi thiếu niên), fresh (tươi mới).

4. Colour Màu sắc của sự vật. red (đỏ), blue (xanh dương), black (đen), white (trắng), yellow

(vàng), brown (nâu), green (xanh lá), dark-blue (xanh đậm).

5. Origin Nguồn gốc, xuất xứ,

quốc tịch của sự vật.

Vietnamese (Việt Nam), American (Mỹ), Japanese (Nhật

Bản), British (Anh), local (địa phương), imported (nhập khẩu).

6. Material Chất liệu làm nên sự
vật.

wooden (bằng gỗ), plastic (bằng nhựa), metal (bằng kim

loại), silk (bằng lụa), cotton (bằng vải bông), leather (bằng

da), glass (bằng thủy tinh).

Hệ thống lý thuyết chuyên sâu, quy tắc OpSACOMP & Kho tàng ví dụ minh họa toàn diện
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Thành phần Ý nghĩa & Định nghĩa Ví dụ tiêu biểu

7. Purpose Mục đích sử dụng,

chức năng hoặc loại

hình của danh từ.

Thường đứng sát danh

từ nhất.

sleeping (trong sleeping bag), garden (trong garden seat),

coffee (trong coffee table), running (trong running shoes).

2. Hệ thống ví dụ minh họa mở rộng theo từng cấp độ

Để giúp học sinh nắm vững cách vận dụng thực tế, dưới đây là các chuỗi tính từ được phân tích chi tiết theo

đúng thứ tự OpSACOMP:

Nhóm 1: Kết hợp 2-3 tính từ cơ bản (Thường gặp trong bài thi THPT)

A beautiful wooden picture frame

Phân tích: beautiful (Opinion) + wooden (Material) + picture (Purpose/Type) + frame (Noun).

An exciting new family game

Phân tích: exciting (Opinion) + new (Age) + family (Purpose/Type) + game (Noun).

An expensive modern Italian car

Phân tích: expensive (Opinion) + modern (Age) + Italian (Origin) + car (Noun).

A lovely small black cat

Phân tích: lovely (Opinion) + small (Size) + black (Colour) + cat (Noun).

Nhóm 2: Kết hợp phức hợp 4-5 tính từ (Chinh phục điểm giỏi)

That wonderful big old stone house

Phân tích: wonderful (Op) + big (Size) + old (Age) + stone (Material) + house (Noun). Ngôi nhà đá cổ kính, to lớn

tuyệt vời.

A fabulous long red silk dress

Phân tích: fabulous (Op) + long (Size) + red (Colour) + silk (Material) + dress (Noun). Chiếc váy lụa màu đỏ dài lộng

lẫy.

An awful tall modern glass building

Phân tích: awful (Op) + tall (Size) + modern (Age) + glass (Material) + building (Noun). Tòa nhà kính hiện đại cao lênh

khênh trông thật tệ.

Those charming small round wooden tables

Phân tích: charming (Op) + small (Size) + round (Shape - tính từ phụ trợ trước Colour/Origin) + wooden (Material) +

tables (Noun).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Nhóm 3: Các ví dụ thực tế trong đời sống và đề thi

A dirty old brown leather jacket: dirty (Opinion) + old (Age) + brown (Colour) + leather (Material) + jacket

(Noun).

A delicious hot Vietnamese bowl of noodle: delicious (Opinion) + hot (Temperature/Age-State) +

Vietnamese (Origin) + noodle (Purpose/Type).

An incredible tiny Japanese electronic device: incredible (Opinion) + tiny (Size) + Japanese (Origin) +

electronic (Purpose/Type) + device (Noun).

A comfortable large white cotton sleeping bag: comfortable (Opinion) + large (Size) + white (Colour) +

cotton (Material) + sleeping (Purpose) + bag (Noun).

3. Những lưu ý quan trọng khi làm bài tập

Tính từ chỉ quan điểm (Opinion) luôn đứng đầu: Đây là yếu tố thể hiện thái độ cá nhân, bắt buộc

phải đặt trước các tính từ mô tả đặc tính vật lý khách quan.

Tính từ chỉ mục đích (Purpose) luôn đứng cuối cùng: Nhóm này đứng sát danh từ nhất, thậm

chí đôi khi kết hợp thành một cụm từ ghép cố định (ví dụ: tennis court, wedding ring, football match).

Giới hạn số lượng trong văn viết: Trong văn phong tiếng Anh chuẩn mực, người bản xứ hiếm khi

dùng quá 3-4 tính từ trước một danh từ để tránh làm câu văn bị nặng nề, rườm rà. Nếu có quá nhiều

tính từ, hãy tách thành mệnh đề quan hệ (Relative Clause) hoặc câu ghép.

Trường hợp có từ nối "AND": Khi có từ 2 tính từ trở lên cùng chỉ màu sắc hoặc cùng một loại

danh mục bổ nghĩa ngang hàng cho danh từ, ta dùng "and" (ví dụ: a black and white photo). Tuy

nhiên, với chuỗi OpSACOMP thông thường, ta không dùng "and" giữa các tính từ.
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